
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 77 7017 SSD độ III

1 2 37 1001 LNMTC ở TSM

1 3 42 ĐT NXTC 14tuần

2 4 53 2002 UXTC 8 tuần + TSNMTC

2 5 44 ĐT UXTC 20 tuần + UBT (P) 

2 6 50 ĐT UXTC 16 tuần

2 7 31 2002 UBT  12cm

3 8 61 4044 UBT (T) 6 cm

3 9 43 4034 UXTC 14 tuần

3 10 40 1001 UXTC 14 tuần

5 11 63 8027 SSD độ III

5 12 66 110211 SSD độ III

5 13 51 4004 UXTC 16 tuần

5 14 28 1021 NXTC 16 tuần

18 15 46 2002 UXTC 16 tuần

18 16 22 ĐT UBT(P) 18cm

6 17 0

16 18 0

16 19 0

1 1 76 130310 SSD độ III

1 2 61 3013 SSD độ III + CTC dài

1 3 34 2002 NXTC 14 tuần

2 4 64 4004 SSD độ III

2 5 19 ĐT U hạ vị 20cm

2 6 49 5005 UBT (P) 10cm

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

THÖY NGÂN + TẠLINH + HÀ.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA   

HUỲNH HẢI + V.HÙNG + XUÂN PHƢỢNG.TT(S,3)

HUỲNH HẢI + HÕA.SB + NHUNG.SB (C,3)

TR.THẢO + ĐEM + XUÂN SƠN.TT

TR.THẢO + ĐEM + XUÂN SƠN.TT

TR.THẢO + BẢO.SB + CÔNG.SB

LƢU + TR BÍCH 2 + XUÂN SƠN.TT

LƢU + TR BÍCH 2 + XUÂN SƠN.TT

V.HÕA + THANH THÖY + NGỌC DUNG.SB

V.HÕA + THANH THÖY + NGỌC DUNG.SB

D.P.MAI + KIỀU LOAN + NAM.SB

D.P.MAI + KIỀU LOAN + NAM.SB

BÁ + TP NGA + CÖC.SB 

H.THẮM + THU.NT + TÖ LINH.SB

H.THẮM + THU.NT + TÖ LINH.SB

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM + THỤY.NT

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM + THỤY.NT

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM + THỤY.NT

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + THỐNG + YÊN   

THỐNG + YÊN + PHƢƠNG DUNG.SB  

THỐNG + PHƢƠNG DUNG.SB + HIỀN.SB     

BÁ + TP NGA + CÖC.SB   

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA   

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD 

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u LNMTC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 25/07/2011 đến ngày 31/07/2011 (Tuần3)

Cắt HTTC + PP có u

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

TRƢƠNG THỊ BÔNG

ĐỖ THỊ MÀU

PHẠM THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ KHIẾN

NGUYỄN THỊ THỚI MỸ

NGUYỄN THỊ HIẾU

THÁI CẨM NÀNG

TRẦN THỊ HỒNG TƢƠI

NGUYỄN THỊ KIỀU PHƢƠNG

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THẤT

PHAN NHẬT PHÁT

ĐẶNG THỊ NGỌC HẠNH

NGUYỄN THỊ NGHĨA

NGUYỄN THỊ NÂU

NGUYỄN THỊ NGỌC QUÍ

HỌ VÀ TÊN

DƢƠNG THỊ NHUỖI

PHAN HỒNG THÖY

HÀ MỸ NGÂN

TRẦN THỊ TRƢNG

ĐỖ THỊ NGỌC THÖY

ĐỖ KIM HƢƠNG

LÂM THỊ HOÀNG

5836

5601

5289

5303

5611

SHC

5286

5449

5600

5524

6096

5765

5632

5433

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5604

5568

5284

5407

PM

Ngày: 25/07/2011 

Ngày: 26/07/2011 

5523

5569

5504

5729



2 7 46 5015 UXTC 16 tuần

3 8 53 5005 UXTC 14 tuần

3 9 40 0000 UXTC 20 tuần

3 10 44 1011 NXTC 14 tuần

5 11 25 ĐT U hạ vị 20cm

5 12 46 ĐT UXTC 10tuần + UBT (T) 5cm

5 13 43 3013 UXTC 16 tuần

18 14 51 ĐT UXTC 16 tuần

18 15 42 1001 NXTC 16 tuần/ VMC

18 16 46 ĐT UXTC 14 tuần

6 17 55 3003 Sang thƣơng vú (P)

6 18 45 1001 Sang thƣơng vú (T)

6 19 37 5005 Sang thƣơng 2 vú 

16 20 0

16 21 0

1 1 64 8007 SSD độ III

1 2 48 3003 U hạ vị 15cm

1 3 50 3003 UXTC 14 tuần

1 4 41 ĐT UXTC 18 tuần

2 5 48 3003 UXTC 14 tuần/VMC 4 lần

2 6 52 0000
UXTC 14 tuần

3 7 53 4004 SSD độ III

3 8 34 2002 CTC dài

3 9 45 5005 UXTC 14 tuần

5 10 41 2002 UXTC 22 tuần

5 11 50 2002
UXTC 14 tuần

5 12 32 ĐT UBT(T) 12cm

18 13 51 4024 UXTC 14 tuần

18 14 45 4014 UXTC 14tuần/VMC Đoạn sản

18 15 44 0000 NXTC 14 tuần

TH.LANBM + MỸ.NT + THƢ.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + THƢ.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + THƢ.NT

D.MINH + PHẠM HẢI  + XUÂN SƠN.TT

D.MINH + PHẠM HẢI  + XUÂN SƠN.TT

PHẠM HẢI + KIM CHÂU.SB + TÂN.SB

M.LOAN + BÍCH TY + THƠ.SB

M.LOAN + BÍCH TY + HẠNH.SB

M.LOAN + THƠ.SB + HẠNH.SB

DUYÊN + Q.KHOA + MỸ HẠNH2

Q.KHOA + MỸ HẠNH2 + PHÖ.SB

T.HÕA + CHỌN + MỸ HOA.SB

T.HÕA + CHỌN + MỸ HOA.SB

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + NGỌC.SB

N.ĐIỆP2 + NGỌC.SB + LOAN.SB 

A DANH.PNT + NA.SB + YẾN.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA   

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA   

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA   

TR.BÍCH 2+NHƢ ANH.TT+ NGỌC KHÁNH.TT(S,3)

B.MAI + BÙI NGA.TT + THẢO.SB (C,3)

C.H.TRUNG + THANH UYÊN.SB + THỊ LINH.SB 

B.HẢI + LAN HƢƠNG + CHÂU MINH.SB

B.HẢI + LAN HƢƠNG + VÂN.SB

B.HẢI + CHÂU MINH.SB + VÂN.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + NA.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + YẾN.SB

THÖY NGÂN + TẠLINH + HÀ.SB

C.H.TRUNG + VÕ + THANH UYÊN.SB

C.H.TRUNG + VÕ + THỊ LINH.SB

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Sinh thiết qua nhủ ảnh

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

VÕ HỒNG VÂN

PHẠM THỊ THU VÂN

TRẦN THỊ NGÂN

NGUYỄN THỊ GIÀU

NGUYỄN THỊ KHANH

NGUYỄN THỊ TÍM

NGUYỄN THỊ CẨM NANG

NGUYỄN THỊ LIÊN

PHẠM THỊ XUÂN HUYÊN

HỒ THỊ LƢỢM

NANG THỊ NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỊ THU TRÂM

NGUYỄN THỊ THÊU

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ TRỢ

HỒ XUÂN HƢƠNG

TỪ THỊ KIM TUYẾN

LÂM THỊ THANH TRÖC

THÁI THỊ NGỌC HOA

BÙI THỊ NGỌC THU

LÊ MỸ TRANG

TRẦN NGỌC ĐIỆP

NGUYỄN THỊ DIỆU LIÊN

HỒNG THỊ SO

ĐOÀN THỊ ĐẠI

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

VŨ THỊ MỸ DUNG

LÊ THỊ HOA

PHẠM THỊ HỒNG ĐIỆP

5880

5566

5623

5514

5531

5797

5818

5624

5690

5485

5761

4811

5706

5567

5644

5627

752

759

715

5610

6061

5590

5526

5757

5576

5565

5607

5900

Thứ: TƯ 

Ngày: 27/07/2011 



16 16 0

16 17 0

1 1 41 ĐT U hạ vị 20cm

1 2 46 2012 UXTC 14 tuần

2 3 47 2012 UXTC 14 tuần

2 4 58 5035 SSD độ III

2 5 52 4024 SSD độ III

3 6 49 4004 UBT (P) 10cm

3 7 45 2002 CIN 3

5 8 54 3013 UXTC 15 tuần

5 9 43 2002 UXTC 14 tuần

5 10 48 4004 UXTC 16 tuần

5 11 39 1001 UXTC 14 tuần + UBT (T)  5cm

18 12 62 4004 SSD độ III

18 13 51 0000 UBT (P) 7cm/VMC Bóc NX

16 18 0

16 19 0

1 1 57 2012 UXTC 14 tuần

1 2 59 6026 SSD độ III

1 3 55 2022 SSD độ II-III

2 4 45 2012 UXTC  15cm

2 5 49 3003 UXTC 16 tuần

2 6 41 2012 NXTC 14 tuần

3 7 50 4004 UXTC 20 tuần

3 8 43 2002 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

3 9 42 1021 UXTC 14 tuần

5 10 53 1001 UXTC 16 tuần

5 11 36 2002 NXTC 16 tuần

5 12 44 3023 UXTC 16 tuần

B.MAI + TRÖC ANH + CÖC.SB

KIM CHI + HIỀN.CĐT + PHƢỚC HIỀN.SB

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + NHẬT MINH.SB

BÍCH 1 + TÌNH.SB + NHẬT MINH.SB

PHAN NGA + TÖ NGÂN + HÓA.SB

PHAN NGA + TÖ NGÂN + BÍCH PHƢỚNG.SB

PHAN NGA + HÓA.SB + BÍCH PHƢỚNG.SB

B.MAI + TRÖC ANH + CÖC.SB

BM.ĐHYD(S,3)

HƢƠNG THU + NGHĨA.TT + HỒNG HOA.SB(C,3)

HUỲNH HẢI + TRƢỜNG.SB + TUYẾN.SB

THÁI HÀ + HUỲNH HẢI + YẾN OANH

THÁI HÀ + HUỲNH HẢI + YẾN OANH

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + TÌNH.SB

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + TÙNG.SB

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + TÙNG.SB

H.HIỆP + QUỐC DUY + LAN.SB

H.HIỆP + QUỐC DUY + LAN.SB

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

C.H.TRUNG + NGÔ TRINH + THU.SB    

H.TRUNG + TRINH.SB + MỸ PHƢỢNG.SB 

NGỌC HẢI + H.TRUNG + XUÂN SƠN.TT

NGỌC HẢI + H.TRUNG + XUÂN SƠN.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + HỮU NGHĨA.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + HỮU NGHĨA.TT

HÙNG.PNT + PHƢỢNG.PNT + VÂN.PNT (S,3)

Đ.TRANG + TỐ NHƢ + TH.HƢƠNG.TT (C,3)

C.H.TRUNG + NGÔ TRINH + THU.SB

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai  

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP  

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX+UBT, KTSD nếu KĐ cắt TC ,Bóc u, 

KTSD

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ lấy thai

TRẦN THỊ KIM DUNG

NGUYỄN THỊ THỦY

PHẠM THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ NHANH

NGÔ THỊ THU HỒNG

HÀ LỆ THỦY

HỒ THỊ AI

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

LÊ THỊ BÌNH

NGÔ THỊ KIM HƢƠNG

THÁI THỊ HÀ

TRƢƠNG THỊ PHƢỢNG

NGÔ THỊ XUÂN HOA

TRẦN THANH HỢI

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ SEN

TRƢƠNG THỊ CÔNG

NGUYỄN THỊ LỰU

HỒ THỊ KIỀU

PHẠM THỊ GIÀU

TRẦN THỊ SẢNH

NGUYỄN THỊ NGA

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ HOA

PHẠM THỊ THU LAN

NGUYỄN THỊ TIẾNG

TRẦN THỊ KIM SƠN

5739

5258

5733

5707

5817

5785

5753

5810

5710

5615

5532

5768

5661

5772

5718

5808

5583

5696

5664

5705

5585

5500

5650

6080

5957

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 28/07/2011 

Ngày: 29/07/2011 



5 13 44 1021 UXTC 14 tuần

18 14 71 10028 SSD độ III

18 15 43 3003 K NMTC gđ I

18 16 29 0010 NXTC 16 tuần

16 17 0

16 18 0

BẢO ANH + HOÀNG VÂN + EBAN.SB(S,3)

BẢO ANH + HOÀNG VÂN+ THỊ THỦY.SB(C,3)

KIM CHI + HIỀN.CĐT + PHƢỚC HIỀN.SB

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + THƢ.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + THƢ.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + THƢ.NT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 22 tháng 7 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂPHẠM THỊ THIÊN

NGUYỄN THỊ KIM HOA

BÙI THỊ KIM BA

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỊ NGỌC HOA5779

5675

6044

5728


